	
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH C1:
1. NGÀNH: TIẾNG ANH
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	GHI CHÚ

	- Số tín chỉ: 86 (19 TC môn chung, 67 TC ngành, nghề)
- Số giờ tối thiểu (1875 – 67C): 2070
- Thực hành đạt 69.5%; (**) 34.7%
- 1 môn Trải nghiệm: 6 TC,  6 môn tự chọn
- Trải nghiệm DN ** 6(1,5,0); 
[bookmark: _GoBack]        - Phân bổ: HK1: 15 TC, HK2: 24TC; HK3: 23; HK4: 43TC
- Số lượng môn học: 41
	



2. NGÀNH: TIẾNG HÀN QUỐC
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	CHI CHÚ

	- Số tín chỉ: 98 (19 TC môn chung, 79 TC ngành, nghề)
- Số giờ tối thiểu (2500 – 98TC): 2505
- Thực hành đạt 66.90%; (**) 32.33%
- 3 môn Trải nghiệm: 30TC,  8 môn tự chọn
-Trải nghiệmDN1:10(4,6,0); Trải nghiệm DN2:10(3,7,0); Trải nghiệm DN3: 10(5,5,0)
        - Phân bổ: HK1:15TC, HK2: 23TC; HK3: 21TC; HK4 21TC
- Số lượng môn học: 41
	



3. NGÀNH: TIẾNG NHẬT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	CHI CHÚ

	- Số tín chỉ: 90 (19 TC môn chung, 71 TC ngành, nghề)
- Số giờ tối thiểu (2310 – 82TC): 2205
- Thực hành đạt 69.63%; (**) 25.9%
- 1 môn Trải nghiệm: 10TC,  8 môn tự chọn
- Trải nghiệm DN1**: 10(2,8,0); 
        - Phân bổ: HK1:15TC, HK2: 22TC; HK3: 21TC; HK4: 32TC
- Số lượng môn học: 37
	



CHƯƠNG TRÌNH T4
1. NGÀNH: TIẾNG ANH
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	GHI CHÚ

	- Số tín chỉ: 66 (11 TC môn chung, 55 TC ngành, nghề)
- Số giờ tối thiểu (1400 – 50TC): 1725
- Thực hành đạt 68.86%; (**) 26.41%
- 1 môn Trải nghiệm: 6TC,  6 môn tự chọn
- Trải nghiệm DN 6(2,4,0)
        - Phân bổ: HK1: 22 TC, HK2: 20TC; HK3: 7TC; HK4: 18TC
- Số lượng môn học: 33
	



2. NGÀNH: TIẾNG HÀN QUỐC
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	GHI CHÚ

	- Số tín chỉ: 70 (11 TC môn chung, 59 TC ngành, nghề)
- Số giờ tối thiểu (1700 – 60C): 1740
- Thực hành đạt 72.17%; (**) 33.04%
- 1 môn Trải nghiệm: 10TC,  6 môn tự chọn
- Trải nghiệm DN 10(0,10,0)
        - Phân bổ: HK1 22 TC, HK2 20TC; HK3 7; HK4 18TC
- Số lượng môn học: 28
	



1. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	GHI CHÚ

	- Số tín chỉ: 69 (11 TC môn chung, 58 TC ngành, nghề)
- Số giờ tối thiểu (1440 – 60TC): 1740
- Thực hành đạt 69.64%; (**) 35.71%
- 1 môn Trải nghiệm: 9TC,  5 môn tự chọn
- Trải nghiệm DN 9(4,5,0)
        - Phân bổ: HK1 22 TC, HK2 22TC; HK3 10; HK4 15TC
- Số lượng môn học: 29
· Các môn khác với 6 ngành T4 còn lại:
Môn học chuyên môn ngành, nghề
1. MHCK.T4.06	Công nghệ chế  tạo máy	3(2,1,5)
2. MHCK.T4.15	Đồ án chuyên ngành	1   (0,1,0)
	



2. CƠ KHÍ CHẾ TẠO
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	GHI CHÚ

	- Số tín chỉ: 69 (11 TC môn chung, 58 TC ngành, nghề)
- Số giờ tối thiểu (1680 – 60TC): 1740
- Thực hành đạt 73.64%; (**) 37.93%
- 1 môn Trải nghiệm: 9TC,  5 môn tự chọn
- Trải nghiệm DN 9(4,5,0)
        - Phân bổ: HK1 22 TC, HK2 22TC; HK3 10; HK4 15TC
- Số lượng môn học: 29
· Các môn khác với 6 ngành T4 còn lại:
Môn học chuyên môn ngành, nghề
1. MHCK.T4.40	Kỹ thuật chế tạo 1	3(2,1,5)
2. MHCK.T4.41	Đồ án Cơ khí chế tạo	1(0,1,0)
Môn học tự chọn
3.MHCK.T4.42	Kỹ thuật chế tạo 2	2(2,0,4)
	



3. CHẾ TẠO KHUÔN MẪU
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	GHI CHÚ

	- Số tín chỉ: 69 (11 TC môn chung, 58 TC ngành, nghề)
- Số giờ tối thiểu (1680 – 60TC): 1740
- Thực hành đạt 73.21%; (**) 34.48%
- 1 môn Trải nghiệm: 9TC,  5 môn tự chọn
- Trải nghiệm DN 9(4,5,0)
        - Phân bổ: HK1 22 TC, HK2 22TC; HK3 10; HK4 15TC
- Số lượng môn học: 30
· Các môn khác với 6 ngành T4 còn lại:
Môn học chuyên môn ngành, nghề
1. MHCK.T4.43	Công nghệ khuôn mẫu 1	3(2,1,5)
2. MHCK.T4.48	Thực hành khuôn mẫu cơ bản	4(0,4,2)
3.MHCK.T4.49	Đồ án chế tạo khuôn mẫu	1(0,1,0)
Môn học tự chọn
4. MHCK.T4.50	Công nghệ khuôn mẫu 2	2(2,0,4)
5. MHCK.T4.51	Thực hành khuôn mẫu nâng cao	2(0,2,1)
	



4. CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	GHI CHÚ

	- Số tín chỉ: 69 (11 TC môn chung, 58 TC ngành, nghề)
- Số giờ tối thiểu (1700 – 60TC): 1740
- Thực hành đạt 73.13%; (**) 34.48%
- 1 môn Trải nghiệm: 9TC,  5 môn tự chọn
- Trải nghiệm DN 9(4,5,0)
        - Phân bổ: HK1 22 TC, HK2 22TC; HK3 10; HK4 15TC
- Số lượng môn học: 29
· Các môn khác với 6 ngành T4 còn lại:
Môn học chuyên môn ngành, nghề
1. MHCK.T4.37	Công nghệ chế tạo máy 1	3(2,1,5)
2. MHCK.T4.38	Đồ án Công nghệ chế tạo máy	1(0,1,0)
Môn học tự chọn
3. MHCK.T4.39	Công nghệ chế tạo máy 2	2(2,0,4)
	



